
 

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ   TRUYỀN THÔNG  
 

Số:               /STTTT-BCVT 

V/v xác nhận danh sách các đơn vị đủ điều 

kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ  

Internet băng rộng cố định   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng       năm 2023 

                Kính gửi: Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản đề nghị xác nhận danh 

sách các đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng 

rộng cố định của Viettel Thái Nguyên.  

Căn cứ các quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT ngày 28/10/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn 

thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2025, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, xác nhận 11 đơn 

vị thuộc các xã có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn - khu vực III theo 

Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đủ điều kiện 

nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định (chi tiết tại biểu 

kèm theo). 

Sở Thông tin và Truyền thông gửi Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt 

Nam tổng hợp, theo dõi./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Viettel Thái Nguyên; 

- Lưu: VT, BCVT. 
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Nguyễn Đức Lộc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁC TRẠM Y TẾ XÃ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG  

DỊCH VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Tháng 7/2023 

(Ban hành kèm Công văn số              /STTTT-BCVT ngày        /7/2023 của Sở TT&TT) 

 

STT 
Mã 

huyện 

 

Tên 

huyện 
Mã xã 

 

Tên xã Tên đơn vị 

 

Địa chỉ lắp đặt 
Mã 

truy 

nhập 

Gói 

cước 

truy 

nhập 

Tốc độ 

truy nhập 

Số hợp 

đồng 

Ghi 

chú 

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 

1 167 Định Hóa 05539 Xã Linh Thông 
Trạm Y tế  xã 

Linh Thông 

Xóm Bản Trang, xã 

Linh Thông, huyện 

Định Hóa 

 VCI5 200Mbps   

2 167 Định Hóa 05545 Xã Quy Kỳ 
Trạm Y Tế  

xã Quy Kỳ 

Xóm Thống Nhất 

1, xã Quy Kỳ, huyện 

Định Hóa 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   

3 167 Định Hóa 05554 Xã Bảo Linh 
Trạm Y tế  xã 

Bảo Linh 

Xóm Quế Linh, xã 

Bảo Linh, huyện 

Định Hóa 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   

4 169 Đồng Hỷ 05665 Xã Văn Lăng 
Trạm Y tế  xã 

Văn Lăng 

Xóm Tân Lập, xã 

Văn Lăng, 

huyện Đồng Hỷ 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   

5 170 Võ Nhai 05719 Xã Sảng Mộc 
Trạm Y tế  xã 

Sảng Mộc 

Xóm Bản Chương, xã 

Sảng Mộc, huyện  

Võ Nhai 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   

6 170 Võ Nhai 05722 
Xã Nghinh 

Tường 

Trạm Y tế  xã 

Nghinh 

Tường 

Xóm Bản Chang, xã 

Nghinh Tường, 

huyện Võ Nhai 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   



 

 

Danh sách gồm 11 đơn vị./. 

 

7 170 Võ Nhai 05725 Xã Thần Sa 
Trạm Y tế  xã 

Thần Sa 

Xóm Kim Sơn, xã 

Thần Sa, huyện  

Võ Nhai 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   

8 170 Võ Nhai 05728 Xã Vũ Chấn 
Trạm Y tế  xã 

Vũ Chấn 

Xóm Na Rang, xã Vũ 

Chấn, huyện Võ Nhai  
 

VCI5 

 

200Mbps 
  

9 170 Võ Nhai 05731 
Xã Thượng 

Nung 

Trạm Y tế  xã 

Thượng 

Nung 

Xóm Lục Thành, xã 

Thượng Nung, huyện 

Võ Nhai 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   

10 170 Võ Nhai 05737 Xã Cúc Đường 
Trạm Y tế  xã 

Cúc Đường 

Xóm Trường Sơn, xã 

Cúc Đường, 

huyện Võ Nhai 

 

 

VCI5 

 

200Mbps   

11 170 Võ Nhai 05749 
Xã Phương 

Giao 

Trạm Y tế  xã 

Phương Giao 

Xóm Mìn, xã Phương 

Giao, huyện Võ Nhai  
 

VCI5 

 

200Mbps 
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